
PHỤ LỤC I
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG VÀ BÃI BỎ 

THUỘC LĨNH VỰC ĐĂNG KIỂM THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ 
CỦA NGÀNH XÂY DỰNG TỈNH TÂY NINH

(Ban hành kèm theo Quyết định số  6413   /QĐ-UBND ngày     15   /   4   /2026 của Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh)

A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

Cách thức thực 
hiệnSTT Tên TTHC

Mã số 
TTHC 

(CSQLQG)
Thời hạn giải quyết

Phí, lệ 
phí 
(nếu 
có)

Địa điểm thực 
hiện

Cơ quan 
giải 

quyết 
TTHC

Trực 
tiếp

BC
CI

Trực 
tuyến

Quyết 
định công 
bố của Bộ 

ngành

I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH DO SỞ XÂY DỰNG THỰC HIỆN: 05 TTHC

1

Cấp mới Giấy 
chứng nhận đủ điều 

kiện hoạt động 
kiểm định khí thải 
xe mô tô, xe gắn 

máy

1.013105

- Tiếp nhận hồ sơ: 03 
ngày làm việc.

- Kiểm tra, đánh giá 
thực tế: 10 ngày.

- Cấp Giấy chứng nhận: 
03 ngày làm việc

Không 
có

Địa điểm tiếp 
nhận hồ sơ: 
Trung tâm 

Phục vụ hành 
chính công 

tỉnh Tây Ninh 
hoặc tại bất kỳ 

Trung tâm 
Phục vụ hành 

chính công cấp 
xã trên địa bàn 
tỉnh Tây Ninh 

Sở Xây 
dựng x x Toàn 

trình

Quyết định 
số 

2478/QĐ-
BXD ngày 
31/12/2025

2 Cấp lại Giấy chứng 
nhận đủ điều kiện 1.013110

- Tiếp nhận hồ sơ: 03 
ngày làm việc.

Không 
có

Địa điểm tiếp 
nhận hồ sơ: 

Sở Xây 
dựng x x Toàn 

trình
Quyết định 

số 



2

hoạt động kiểm 
định khí thải xe mô 

tô, xe gắn máy

- Kiểm tra, đánh giá 
thực tế: 10 ngày.

- Cấp Giấy chứng nhận: 
03 ngày làm việc

Trung tâm Phục 
vụ hành chính 
công tỉnh Tây 

Ninh hoặc tại bất 
kỳ Trung tâm 
Phục vụ hành 

chính công cấp 
xã trên địa bàn 
tỉnh Tây Ninh 

2478/QĐ-
BXD ngày 
31/12/2025

3 

Cấp mới Giấy 
chứng nhận đủ điều 

kiện hoạt động 
kiểm định xe cơ 

giới

1.001322

- Tiếp nhận hồ sơ: 03 
ngày làm việc.

- Kiểm tra, đánh giá 
thực tế: 10 ngày.

- Cấp Giấy chứng nhận: 
03 ngày làm việc

Không 
có

Địa điểm tiếp 
nhận hồ sơ: 
Trung tâm 

Phục vụ hành 
chính công 

tỉnh Tây Ninh 
hoặc tại bất kỳ 

Trung tâm 
Phục vụ hành 

chính công cấp 
xã trên địa bàn 
tỉnh Tây Ninh 

Sở Xây 
dựng x x Toàn 

trình

Quyết định 
số 

2478/QĐ-
BXD ngày 
31/12/2025

4

Cấp lại Giấy chứng 
nhận đủ điều kiện 
hoạt động kiểm 
định xe cơ giới

1.001296

- Tiếp nhận hồ sơ: 03 
ngày làm việc.

- Kiểm tra, đánh giá 
thực tế: 10 ngày.

- Cấp Giấy chứng nhận: 
03 ngày làm việc

Không 
có

Địa điểm tiếp 
nhận hồ sơ: 
Trung tâm 

Phục vụ hành 
chính công 

tỉnh Tây Ninh 
hoặc tại bất kỳ 

Trung tâm 
Phục vụ hành 

chính công cấp 

Sở Xây 
dựng x x Toàn 

trình

Quyết định 
số 

2478/QĐ-
BXD ngày 
31/12/2025



3

xã trên địa bàn 
tỉnh Tây Ninh 

II. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH DO CƠ SỞ ĐĂNG KIỂM THỰC HIỆN: 07 TTHC

5

Cấp Giấy chứng 
nhận kiểm định, 

Tem kiểm định an 
toàn kỹ thuật và 

bảo vệ môi trường 
cho xe cơ giới (trừ 
xe mô tô, xe gắn 

máy), xe máy 
chuyên dùng trong 
trường hợp miễn 
kiểm định lần đầu

1.013089 04 giờ làm việc Không 
có

Địa điểm tiếp 
nhận hồ sơ: Cơ 
sở đăng kiểm 

xe cơ giới 

Cơ sở 
đăng 

kiểm xe 
cơ giới

x x Một 
phần

Quyết định 
số 

2478/QĐ-
BXD ngày 
31/12/2025

6

Cấp Giấy chứng 
nhận kiểm định, 

Tem kiểm định an 
toàn kỹ thuật và 

bảo vệ môi trường 
cho xe cơ giới (trừ 
xe mô tô, xe gắn 

máy)

1.005103 Trong ngày làm việc Không 
có

Địa điểm tiếp 
nhận hồ sơ: Cơ 
sở đăng kiểm 

xe cơ giới 

Cơ sở 
đăng 

kiểm xe 
cơ giới

x x Một 
phần

Quyết định 
số 

2478/QĐ-
BXD ngày 
31/12/2025

7

Cấp Giấy chứng 
nhận kiểm định, 

Tem kiểm định an 
toàn kỹ thuật và 

bảo vệ môi trường 
cho xe máy chuyên 

dùng

1.013205 Trong ngày làm việc Không 
có

Địa điểm tiếp 
nhận hồ sơ: Cơ 
sở đăng kiểm 

xe cơ giới 

Cơ sở 
đăng 

kiểm xe 
cơ giới

x x Một 
phần

Quyết định 
số 

2478/QĐ-
BXD ngày 
31/12/2025



4

8

Cấp lại Giấy chứng 
nhận kiểm định, 

Tem kiểm định an 
toàn kỹ thuật và 

bảo vệ môi trường 
cho xe cơ giới (trừ 
xe mô tô, xe gắn 

máy), xe máy 
chuyên dùng

1.013092
Trường hợp bị sai thông 

tin, bị hỏng: trong 04 
giờ làm việc 

Không 
có

Địa điểm tiếp 
nhận hồ sơ: Cơ 
sở đăng kiểm 

xe cơ giới 

Cơ sở 
đăng 

kiểm xe 
cơ giới

x x Một 
phần

Quyết định 
số 

2478/QĐ-
BXD ngày 
31/12/2025

9

Chứng nhận an toàn 
kỹ thuật và bảo vệ 
môi trường đối với 
xe cơ giới cải tạo, 

xe máy chuyên 
dùng cải tạo

1.013206

- Kiểm tra, đánh giá hồ 
sơ thiết kế cải tạo 

(trường hợp phải lập hồ 
sơ thiết kế): 03 ngày 

làm việc 
- Cấp Giấy chứng nhận:

+Trường hợp xe phải 
lập hồ sơ thiết kế: 03 

ngày.
+Trường hợp không 

phải lập hồ sơ thiết kế: 
ngay trong ngày 

Không 
có

Địa điểm tiếp 
nhận hồ sơ: Cơ 
sở đăng kiểm 

xe cơ giới 

Cơ sở 
đăng 

kiểm xe 
cơ giới

x x Một 
phần

Quyết định 
số 

2478/QĐ-
BXD ngày 
31/12/2025

10 Cấp lại giấy chứng 
nhận cải tạo 1.013097

01 ngày làm việc kể từ 
thời điểm nhận được hồ 
sơ đối với trường hợp 
hồ sơ lưu trữ tại cơ sở 
đăng kiểm; trong thời 

hạn 02 ngày làm việc kể 
từ thời điểm nhận được 

hồ sơ đối với trường 
hợp hồ sơ lưu trữ tại cơ 

sở đăng kiểm khác

Không 
có

Địa điểm tiếp 
nhận hồ sơ: Cơ 
sở đăng kiểm 

xe cơ giới 

Cơ sở 
đăng 

kiểm xe 
cơ giới

x x Một 
phần

Quyết định 
số 

2478/QĐ-
BXD ngày 
31/12/2025



5

11
Kiểm định khí thải 
xe mô tô, xe gắn 

máy

1.013101 04 giờ làm việc Không 
có

Địa điểm tiếp 
nhận hồ sơ: Cơ 
sở kiểm định 

khí thải xe mô 
tô, xe máy

Cơ sở 
kiểm 

định khí 
thải xe 
mô tô, 
xe máy

x x Một 
phần

Quyết định 
số 

2478/QĐ-
BXD ngày 
31/12/2025

B.  THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  BỊ BÃI BỎ
STT Tên TTHC Mã TTHC Văn bản quy định

1

Cấp Giấy chứng nhận, Tem kiểm định an toàn 
kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với phương 
tiện giao thông cơ giới đường bộ trong trường 
hợp còn hiệu lực nhưng bị mất, hư hỏng, rách 
hoặc có sự sai khác về thông tin

1.012875 Quyết định số 2478/QĐ-BXD ngày 
31/12/2025



6
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